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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

Số 43-KH/GDNN-GDTX 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quận 4, ngày 08 tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 
 

Căn cứ vào Công văn số   /GDĐT-GDTX ngày   /4/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về hướng dẫn tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021  đối với học 

viên Giáo dục thường xuyên;  

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT  ngày 24  tháng  8  năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo 

dục; 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND  ngày 10  tháng  9  năm 2020 của Chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân Thành phố về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của 

ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 2655/GDĐT-GDTX ngày 24  tháng 8  năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục thường xuyên 

năm học 2020 - 2021; 

 Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Trung tâm GDNN – GDTX 

Quận 4  và  đáp ứng nguyện vọng của Phụ huynh học viên trong buổi họp PHHV 

ngày    tháng 5 năm 2021. 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 4 xây dựng 

kế họach mở lớp ôn tập theo nhu cầu người học nhằm  ôn tâp kiến thức cho học 

viên lớp 12 dự thi kỳ thi  tốt nghiệp Trung học phổ thông  năm 2021 như sau: 

I/ TÌNH HÌNH DƠN VI: 

1/ Giáo viên: 

- Đảm bảo số lượng giáo viên cho số lớp và mỗi môn thi tự chọn của học viên ( 

Văn: 02; Toán: 01; Vậy lý: 01; Hóa học: 01;  Sinh học: 01;  Địa: 01;  Sử: 01);  

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn theo quy định và đa số đều có kinh nghiệm 

giảng dạy lớp 12. 

2/ Số lớp, số học viên: 

Tổng số lớp : 04 (12N1-KHXH, 12N2-KHXH, 12A+PC-KHXH, 12 KHTN) 

Số học viên dự kiến: 97 

Trong đó, số học viên chọn các môn xét tốt nghiệp như sau: 

Môn Số học viên Ghi chú 

Khoa học tự nhiên 23  

Khoa học xã hội 72  

Số học viên ôn tập tại Trung tâm theo diện thí sinh tự do: 02 
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II/ NỘI DUNG ÔN TÂP: 

1/ Kiến thức: 

- Đảm bảo theo đúng quy định giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

khung chương trình quy định; 

- Bám sát theo dạng đề thi tham khảo của Bộ; 

- Dạy đúng và đủ các kiến thức theo quy định của khung chương trình. Mỗi 

giáo viên bộ môn, chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập bộ môn mình phụ trách theo 

biên chế thời gian của thời khóa biểu ôn hoàn tất trước 12 tháng 4 năm 2021 và gởi 

thầy Thanh – Phó Giám đốc. 

- Trung tâm tổ chức cho học viên “Luyện tập thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học 

phổ thông  năm 2021”  theo lịch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2/ Thời khóa biểu: 

Đối với môn Văn , Toán và môn tự chọn (khoa học xã hội) học viên học 

theo biên chế là 3 lớp ( sáng 12N1, 12N2, ca tối 12A-PC)  và 1 lớp môn tư nhiên. 

Thời khóa biểu xếp vào các ngày trong tuần buổi sáng, chiều, tối từ thứ hai đến thứ 

bảy. Các lớp buổi tối ngòai việc học theo thời khóa biểu tứ thứ hai đến thứ bảy, 

GVCN động viên các em tham gia ôn tập, dò bài thêm với các lớp ban ngày vào 

các buổi chiều. Thời khóa biểu ôn tập được áp dụng từ ngày 26/4/2021. 

Ngoài ra Trung tâm tổ chức ôn luyện và dò bài thêm cho học viên sức học 

yếu, không thu phí bình quân mỗi môn thêm từ 3 tiết trở lên. 

Các tiết ôn luyện ở các bộ môn thu học phí theo văn bản chỉ đạo của liên Sở. 

Cụ thể số tiết của lớp ca sáng và ca tối như sau: 10 tuần từ 26 Tháng 4/2021 

trong đó có có 3 tuần tính tiết nghĩa vụ; 7 tuần tính tiết dạy đáp ứng theo nhu cầu; 

- TỔ HỢP MÔN XÃ HỘI: 

+ Đợt 1: 3 Tuần từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2021: 

STT MÔN 

SỐ 

TIẾT/ 

TUẦN 

SỐ TIỀN 1 TIẾT 

TỔNG SỐ 

TIỀN 1 

MÔN 

HỌC PHÍ 

1 MÔN 

01 VĂN 4 10.000 12 120.000 

02 TOÁN 4 10.000 12 120.000 

03 SỬ 2 10.000 6 60.000 

04 ĐỊA 2 10.000 6 60.000 

TỔNG HỌC PHÍ ĐỢT 1 360.000 

+ Đợt 2: 7 Tuần từ ngày 17 tháng 5 đến hết ngày 03 tháng 7 năm 2021: 

STT MÔN 

SỐ 

TIẾT/ 

TUẦN 

SỐ TIỀN 1 TIẾT 

TỔNG SỐ 

TIỀN 1 

MÔN 

HỌC PHÍ 

1 MÔN 

01 VĂN 8 10.000 56 560.000 

02 TOÁN 8 10.000 56 560.000 

03 SỬ 6 10.000 42 420.000 

04 ĐỊA 6 10.000 42 420.000 

TỔNG HỌC PHÍ ĐỢT 2 1.960.000 
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- TỔ HỢP MÔN TỰ NHIÊN: 

+ Đợt 1: 3 Tuần từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2021: 

STT MÔN 

SỐ 

TIẾT/ 

TUẦN 

SỐ TIỀN 1 TIẾT 

TỔNG SỐ 

TIỀN 1 

MÔN 

HỌC PHÍ 

1 MÔN 

01 VĂN 4 10.000 12 120.000 

02 TOÁN 4 10.000 12 120.000 

03 LÝ 2 10.000 6 60.000 

04 HÓA 2 10.000 6 60.000 

05 SINH 2 10.000 6 60.000 

TỔNG HỌC PHÍ ĐỢT 1 400.000 

+ Đợt 2: 7 Tuần từ ngày 17 tháng 5 đến hết ngày 03 tháng 7 năm 2021: 

STT MÔN 

SỐ 

TIẾT/ 

TUẦN 

SỐ TIỀN 1 TIẾT 

TỔNG SỐ 

TIỀN 1 

MÔN 

HỌC PHÍ 

1 MÔN 

01 VĂN 8 10.000 56 560.000 

02 TOÁN 8 10.000 56 560.000 

03 LÝ 5 10.000 35 350.000 

04 HÓA 5 10.000 35 350.000 

05 SINH 5 10.000 35 350.000 

TỔNG HỌC PHÍ ĐỢT 2 2.170.000 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Ban Giám đốc triển khai thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc việc thục hiện theo đúng kế hoạch đề ra; 

- Bộ phận chuyên môn có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giảng 

dạy của các  giáo viên được phân công chuyên môn đảm nhận các lớp 12 năm học 

2020 – 2021; 

- Bộ phận công đoàn phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn động viên và 

giúp đỡ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch này. 

 

Nơi nhận: 

- Các bộ phận; 

- Các giáo viên trong Trung tâm; 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Triệu Quang Thanh 
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ÔN TẬP THI 

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

 (ban hành theo kế hoạch số 43/KH-GDNN-GDTX ngày 08/4/2021) 

 

TT Họ và tên Giáo viên Môn dạy Ghi chú 

1 Trần Ngọc Đoan Trang Ngữ văn Lớp 12 N1, 12 N2. 

2 Phạm Trần Mỹ Hương Ngữ văn 12A-PC. 

3 Nguyễn Thị Hồng Lê Toán Lớp 12 N1, 12 N2, 12A-PC. 

4 Nguyển Trần Mỹ Linh Vật lý Lớp KHTN. 

5 Lê Thị Ái Nhã Hóa học Lớp KHTN. 

6 Lê Thị Hoàng Mỹ Sinh học Lớp KHTN. 

7 Dương Thị Thủy Lịch sử Lớp KHXH. 

8 Lâm Thị Thúy Địa lý Lớp KHXH. 

 

PHÂN CÔNG DÒ BÀI  ÔN TẬP THI 

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

 (ban hành theo kế hoạch số 43/KH-GDNN-GDTX ngày 08/4/2021) 

 

TT Họ và tên Giáo viên Môn dò bài Ghi chú 

1 Võ Thị Ngô Duy Văn Lớp 12 N1, 12 N2. 

2 Huỳnh Tấn Kiệt Toán Lớp 12 N1, 12A-PC. 

3 Văn Thị Ngọc Toán Lớp 12 N2, 12A-PC. 

4 Ngôn Thị Danh Lý  Ban KHTN. 

5 Dường Anh Oanh Hóa Ban KHTN. 

6 Trần Thị Huyền Trang Sinh Ban KHTN. 

7 Hồ Thị Thu Hạnh Lịch sử Ban KHXH. 

8 Hồ Thị Thu Hạnh Địa lý Ban KHXH. 

 


